
1. Học phần:   LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

(INTERNATIONAL TRADE LAW) 

2. Mã học phần:   LAW3001   

3. Ngành:     Quản trị kinh doanh 

4. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

5. Mục đích học phần 

Học phần Luật thương mại quốc tế bao gồm những nội dung cơ bản của các quan 

hệ thương mại có yếu tố nước ngoài như: Khái niệm và nguồn của luật thương mại 

quốc tế; công ước quốc tế về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; các tập quán quốc 

tế về vận tải, giao nhận hàng hóa, thanh toán và bảo hiểm quốc tế, quan hệ thương mại 

khu vực ASEAN và WTO. Học phần luật thương mại quốc tế cung cấp cho sinh viên 

cơ sở pháp lí cũng như các giải pháp pháp lí để giải quyết các tranh chấp thương mại 

phát sinh giữa các thương nhân có quốc tịch khác nhau. 

6. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 
Mã CĐR của 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Hiểu biết về quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài theo 

nghĩa rộng qua các chương được tiếp cận trong học phần. 

2 CLO2 
Xác định đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều đỉnh và 

nguyên tắc đặc thù của Thương mại quốc tế. 

3 CLO3 

Giải quyết các tình huống về hợp đồng thương mại có yếu tố 

nước ngoài; về giao nhận hàng hóa; quyền và nghĩa vụ các 

bên trong tập quán thanh toán quốc tế; bảo hiểm; giải quyết 

tranh chấp thương mại quốc tế; chính sách tự do hóa thương 

mại của WTO, EU, ASEAN. 

4 CLO4 Phân tích các quy định pháp luật của các nước khác nhau. 

5 CLO5 

Vận dụng các quy định pháp luật các nước đã được tiếp cận 

trong học phần thương mại quốc tế để giải quyết các tình 

huống và tranh chấp có yếu tố nước ngoài. 

6 CLO6 Có khả năng thuyết trình, tự tin khi làm việc độc lập. 

7 CLO7 
Có kĩ năng làm việc theo nhóm, phối kết hợp hiệu quả với các 

thành viên nhóm. 

8 CLO8 Có khả năng phản biện. 

 



Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO) 
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CLO1 X      X      

CLO2 X            

CLO3 X           X 

CLO4 X      X     X 

CLO5 X           X 

CLO6             

CLO7             

CLO8             

Tổng hợp theo HP X      X     X 

7. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Nắm vững các nội dung lý thuyết; 

- Tham gia làm bài tập nhóm, cá nhân đầy đủ; 

- Tham gia đầy đủ các buổi học, buổi kiểm tra theo các quy định. 

8. Tài liệu học tập 

8.1.Giáo trình 

TL1. Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hòa Bình, Trần Văn Nam- Khoa Luật 

Kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, NXB Lao động (2005) 

TL2. Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh, NXB 

Hồng Đức. 

TL3. Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân 

dân. 

8.2.Tài liệu tham khảo 

TK1. Bùi Xuân Lưu- Vũ Hữu Tửu. Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngoại 

thương - NXB ĐH Giáo dục. 

TK2. Lê Quang Liêm. Tìm hiểu pháp luật thương mại quốc tế và Việt Nam- 

NXB Thông kê. 

TK3. Các quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ của ICC (UCP). 

TK4. Hiệp hội các nước Đông Nam Á, NXB Chính trị quốc gia. 

9. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 



10. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

   

1.1.  Thương mại quốc tế 

 1.1.1 Khái niệm            

 1.1.2 Một số xu hướng mới trong thương mại quốc tế 

1.2.  Luật thương mại quốc tế 

 1.2.1 Khái niệm về luật thương mại quốc tế   

 1.2.2 Hành vi thương mại 

 1.2.3 Thương nhân quốc tế 

 1.2.4 Các chủ thể khác của quan hệ thương mại quốc tế 

 1.2.5 Nguồn luật điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế 

 1.2.6 Các chế định cơ bản của Luật thương mại quốc tế 

1.3  Đối tượng nghiên cứu – Phương pháp nghiên cứu        

 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 

 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu        

  Tài liệu học tập 

 TL1. Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hòa Bình, Trần Văn Nam- Khoa Luật 

Kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, NXB Lao động (2005 

 TL2. Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 

NXB Hồng Đức  

 TL3 Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân 

dân  

 

 

  CHƯƠNG 2 

  CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 

QUỐC TẾ 

   

2.1.  Giới thiệu, phạm vi điều chỉnh, tính chất pháp lý của Công ước.        

 2.1.1 Hoàn cảnh ra đời 

 2.1.2 Phạm vi điều chỉnh 

 2.1.3 Nội dung và tính chất pháp lý 

2.2.  Xác lập hợp đồng 

 2.2.1 Đề nghị giao kết hợp đồng (chào hàng) 

 2.2.2 Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 

 2.2.3 Nghĩa vụ bên mua và bên bán 

 2.2.4 Trách nhiệm của bên mua, bên bán do vi phạm nghĩa vụ 

   

  Tài liệu học tập 



 TL1. Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hòa Bình, Trần Văn Nam- Khoa Luật 

Kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, NXB Lao động (2005 

 TL2. Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 

NXB Hồng Đức  

 TL3 Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân 

dân  

 

 

  CHƯƠNG 3 

  MỘT SỐ TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÔNG DỤNG 

   

3.1.  Các quy tắc của ICC về các điều kiện thương mại quốc tế - Incoterms 

 3.1.1 Giới thiệu 

 3.1.2 Nội dung quy tắc của ICC-Incoterms 

3.2.  Các quy tắc và thực hành thông nhất của ICC về tín dụng chứng từ -

UCP 

 3.2.1 Giới thiệu 

 3.2.2 Nội dung 

3.3  Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế về chứng từ trong L/C-ISBP 

 3.3.1 Giới thiệu 

 3.3.2 Nội dung  

3.4  Quy tắc về thực hành tín dụng dự phòng quốc tế - ISP 

 3.4.1 Giới thiệu 

 3.4.2 Nội dung 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hòa Bình, Trần Văn Nam- Khoa Luật 

Kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, NXB Lao động (2005 

 TL2. Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 

NXB Hồng Đức  

 TL3 Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân 

dân  

 

 

  CHƯƠNG 4 

  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

   

4.1.  Khái quát về tranh chấp trong thương mại quốc tế và phương thức 

giải quyết tranh chấp 

 4.1.1 Tranh chấp và giải quyết tranh chấp 

 4.1.2 Các điều khoản thỏa thuận liên quan đến giải quyết tranh chấp 



4.2.  Thương lượng và hòa giải trong việc giải quyết tranh chấp  

 4.2.1 Thương lượng 

 4.2.2 Hòa giải các tranh chấp và hiệu lực pháp lý của hòa giải 

4.3  Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài 

 4.3.1 Đặc điểm của giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài 

 4.3.2 Một số tổ chức trọng tài thương mại quốc tế 

 4.3.3 Thẩm quyền và thủ tục tố tụng trọng tài thương mại quốc tế 

 4.3.4 Thi hành phán quyết trọng tài 

4.4  Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế theo thủ tục tư pháp tại cơ quan 

tòa án 

 4.4.1 Thẩm quyền giải quyết của tòa án 

 4.4.2 Thủ tục tố tụng tư pháp 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hòa Bình, Trần Văn Nam- Khoa Luật 

Kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, NXB Lao động (2005 

 TL2. Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 

NXB Hồng Đức  

 TL3 Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân 

dân  

 

 

  CHƯƠNG 5 

  THỂ CHẾ PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 

TRONG KHỐI ASEAN 

   

5.1.  Qúa trình hình thành và phát triển của ASEAN 

 5.1.1 Các tiền đề hình thành ASEAN 

 5.1.2 Qúa trình hình thành và phát triển của ASEAN 

5.2.  Các cơ chế hợp tác kinh tế của ASEAN  

 5.2.1 Thỏa thuận ưu đãi thương mại ASEAN  

 5.2.2 Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 

 5.2.3 Chương trình ưu đãi thuế quan chung trong khu vực ASEAN 

5.3.  Giải quyết tranh chấp thương mại trong khu vực ASEAN 

 5.3.1 Phạm vi áp dụng các quy chế về giải quyết tranh chấp thương mại trong 

khu vực ASEAN 

 5.3.2 Cơ chế giải quyết tranh chấp 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hòa Bình, Trần Văn Nam- Khoa Luật 

Kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, NXB Lao động (2005 

 TL2. Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 



NXB Hồng Đức  

 TL3 Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân 

dân  

 

 

  CHƯƠNG 6 

  WTO- THỂ CHẾ PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG 

THƯƠNG MẠI TRONG PHẠM VI TOÀN CẦU 

   

6.1.  Qúa trình hình thành WTO 

 6.1.1 Các tiền đề là cơ sở hình thành WTO 

 6.1.2 Qúa trình hình thành và phát triển WTO 

 6.1.3 Các nguyên tắc nền tảng cho hoạt động của WTO 

 6.1.4 Các hoạt động đặc biệt của WTO 

6.2.  Các hiệp định (điều ước) của WTO 

 6.2.1 Khái quát về các hiệp định của WTO 

 6.2.2 Hiệp định về thuế quan 

 6.2.3 Hiệp định về  nông nghiệp 

 6.2.4 Hiệp định về vệ sinh và kiểm dịch 

 6.2.5 Hiệp định về dệt may 

 6.2.6 Hiệp định về dịch vụ 

 6.2.7 Hiệp định về sở hữu trí tuệ 

 6.2.8 Hiệp định về trợ cấp 

 6.2.8 Hiệp định về chống bán phá giá 

 6.2.9 Hiệp định về các biện pháp tự vệ 

 6.2.10 Hiệp định về hàng rào kỹ thuật 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hòa Bình, Trần Văn Nam- Khoa 

Luật Kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, NXB Lao động (2005 

 TL2. Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 

NXB Hồng Đức  

 TL3 Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an 

Nhân dân  

 

 

  CHƯƠNG 7 

  THỂ CHẾ PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) 

   

7.1.  Qúa trình hình thành và phát triển của EU 



 7.1.1 Các tiền đề hình thành EU 

 7.1.2 Qúa trình hình thành và phát triển của EU 

7.2.  Các cơ chế hợp tác kinh tế của EU 

 7.2.1 Thỏa thuận ưu đãi thương mại EU 

 7.2.2 Khu vực mậu dịch tự do EU 

 7.2.3 Chương trình ưu đãi thuế quan chung trong khu vực EU 

7.3.  Giải quyết tranh chấp thương mại trong khu vực EU 

 7.3.1 Phạm vi áp dụng các quy chế về giải quyết tranh chấp thương mại trong 

khu vực EU 

 7.3.2 Cơ chế giải quyết tranh chấp 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Luật thương mại quốc tế - Trần Thị Hòa Bình, Trần Văn Nam- Khoa Luật 

Kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, NXB Lao động (2005 

 TL2. Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 

NXB Hồng Đức  

 TL3 Luật thương mại quốc tế - Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an Nhân 

dân  

 



11. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần 
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1 Tổng quan về luật thương mại quốc tế X X       

2 
Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa 

quốc tế 

 X       

3 Một số tập quán thương mại quốc tế thông dụng X X    X   

4 Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế   X   X   

5 
Thể chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại trong 

khối ASEAN  

  X X X X X X 

6 
WTO- Thể chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại 

trong phạm vi  toàn cầu  

  X X  X X  

7 
Thể chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại của 

liên minh châu Âu (EU) 

  X  X X X X 

 

 

 

 

 

 

 



12. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập (TLM) 

STT Mã Tên phương pháp giảng dạy, học tập (TLM) 
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1 TLM1 Giải thích cụ thể  Explicit Teaching 1 X X   X    

2 TLM2 Thuyết giảng Lecture 1 X X X X X    

3 TLM3 Tham luận  Guest lecture 1         

4 TLM4 Giải quyết vấn đề Problem Solving 2   X  X X X  

5 TLM5 Tập kích não  Brainstorming 2         

6 TLM6 Học theo tình huống  Case Study 2   X  X    

7 TLM7 Đóng vai  Role play 2   X  X    

8 TLM8 Trò chơi  Game/ Oral Presentation 2         

9 TLM9 Thực tập, thực tế  Field Trip 2         

10 TLM10 Tranh luận  Debates 3      X X X 

11 TLM11 Thảo luận  Discussion 3         

12 TLM12 Học nhóm Teamwork Learning 3      X X X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở  Inquiry 4         

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 
 Research Project/ 

Independent Study  
4         

15 TLM15 Học trực tuyến TBA 5         

16 TLM16 Bài tập ở nhà  Work Assignment 6   X  X    

17 TLM17 Khác   7         

 



13. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ Phương pháp đánh giá 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 
Tổng số 

1 Tổng quan về luật thương mại quốc tế 2 0 2 AM1,AM4, AM6. 

2 
Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng 

hóa quốc tế 
5 

3 
7 

AM1,AM2, AM3,AM10, 

AM11 AM4, AM6. 

3 Một số tập quán thương mại quốc tế thông dụng 5 
2 

7 
AM1, AM2, AM3, AM10, 

AM11, AM4, AM6. 

4 Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế 5 
2 

7 
AM1, AM2, AM3, AM10, 

AM11, AM4, AM6. 

5 
Thể chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại 

trong khối ASEAN  
5 

2 
6 

AM1, AM4, AM6. 

6 
WTO- Thể chế pháp lý điều chỉnh hoạt động 

thương mại trong phạm vi  toàn cầu  
7 

2 
9 

AM1, AM2, AM3, AM10, 

AM11, AM4, AM6. 

7 
Thể chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại 

của liên minh châu Âu (EU) 
4 

1 
5 

AM1, AM4, AM6. 

 Tổng 33 12 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết kế x 2. 

 

 



14. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 AM1 Đánh giá chuyên cần  Attendence Check 1 X X X X X    

2 AM2 Đánh giá bài tập Work Assigment 1   X  X    

3 AM3 Đánh giá thuyết trình  Oral Presentaion 1      X   

4 AM4 Đánh giá hoạt động  Performance test 2       X X 

5 AM5 Nhật ký thực tập Journal and blogs 2         

6 AM6 Kiểm tra tự luận  Essay 2 X X X X X    

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 
Multiple choice 

exam 
2         

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp  Oral Exam 2         

9 AM9 Báo cáo Written Report 2         

10 AM10 Đánh giá thuyết trình Oral Presentaion 3      X   

11 AM11 
Đánh giá làm việc 

nhóm 

Teamwork 

Assessment 
3       X  

12 AM12 Báo cáo khóa luận 
Graduation Thesis/ 

Report 
3         

13 AM13 Khác  4         



15. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

 

STT Tuần Nội dung 
Phương pháp 

đánh giá 
Tỷ lệ (%) 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

1 
Hằng 

tuần 

Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 
AM1 10% X X X X X    

1 
3, 6, 9, 

10 
Chương 2, 3, 4, 6 

AM2, AM3, 

AM10, AM11 
10%   X  X X X X 

2 
Hằng 

tuần 
Toàn bộ AM4 10% X X X X X    

3 7 Chương 1, 2, 3 AM6 10% X X X X X    

4 
 Theo 

lịch 
Toàn bộ AM6 60% X X X X X    

Tổng cộng 100%         

  

                                                         Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 

  

 

 

 


